Họ và tên: ……………………………………………………

BÀI ÔN TẬP
1. a) Viết các số 	Năm mươi  : …………….	; 	Ba mươi mốt  : …………...
    b) Đọc số : 	78 	: ………………….		; 	99  ……………………...
    c) Khoanh tròn số lớn  nhất : 76	;	67	;	91	;	89	
     d) Viết các số    96  ;  87  ;  78  ;  91   theo thứ tự từ bé đến lớn  : 
……………………………………………………………….................................
2.   a) Đặt tính rồi tính : 
  6  +  52 		  	37  –  25		     66  +  22 		          89  –  7 
	
	
	
1. Tính :  35  +  40  –  75   = …………..	; 	94  –  14  +  4  = ……………		80cm   +  10 cm  = …………..	;	35cm  –  20cm  = ……………
3. Trong vườn có 35 cây bưởi và cây táo , trong đó có 15 cây bưởi. Hỏi trong vườn có mấy cây táo ? 
Viết phép tính:……………………………..………………………………………..………………………………………..……
Câu trả lời:
………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………	
4. Nhà Lan nuôi 24 con gà và 25 con vịt. Hỏi nhà Lan nuôi tất cả bao nhiêu con gà và vịt ?
Viết phép tính:……………………………..………………………………………..………………………………………..……
Câu trả lời:
………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………5. Nếu hôm nay là thứ ba ngày 5 tháng 5 thì :
- Ngày mai là thứ............ngày...................
 -  Ngày hôm qua là thứ............ngày...................
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